
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN BÌNH PHƯỚC
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 

đã đóng phí tuyển dụng viên chức năm 2025
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 
phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ Nội vụ ban hành 
Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-BVYHCTBP ngày 12/11/2025 của Bệnh viện Y học 
cổ truyền Bình Phước ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển 
năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 702/KH-BVYHCTBP ngày 17/11/2025 của Bệnh viện Y học 
cổ truyền Bình Phước về việc tuyển dụng viên chức năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-BVYHCTBP ngày 20/11/2025 của Bệnh viện Y học 
cổ truyền Bình Phước về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025;

Căn cứ Thông báo số 925/TB-HĐTDVC ngày 22/12/2025 của Hội đồng tuyển 
dụng viên chức năm 2025 triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ 
tuyển dụng viên chức năm 2025;

Căn cứ Danh sách thí sinh đóng phí tuyển dụng năm 2025 ngày 26/12/2025 của 
Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Phước.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu 
chuẩn tham dự vòng 2 đã đóng phí tuyển dụng viên chức năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025, các Ban giúp việc của Hội 

đồng tuyển dụng viên chức năm 2025 và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Ban Giám sát;
- Lưu: VT, HĐTDVC, N.    

PHÓ GIÁM ĐỐC
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ VÒNG 2
ĐÃ ĐÓNG PHÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số……./TB-HĐTDVC ngày   …../12/2025 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025)

Ngày, tháng, năm sinhSố 
báo 

danh
Họ và tên

Nam Nữ
Số CCCD Trình độ chuyên môn  Đối tượng ưu 

tiên  Vị trí dự tuyển 

01 Bùi Thị Minh Hiếu  09/09/1994 070194002019 Bác sĩ y học cổ truyền Không Bác sĩ (hạng III)

02 Đặng Nguyễn Diệu Linh  21/12/1999 070199005523 Bác sĩ y học cổ truyền Không Bác sĩ (hạng III)

03 Trần Thị Lương  12/02/1997 070197002922 Bác sĩ y học cổ truyền Không Bác sĩ (hạng III)

04 Bàn Thị Sỹ  23/12/1992 006192000246 Bác sĩ y học cổ truyền Người dân tộc 
thiểu số Bác sĩ (hạng III)

05 Nguyễn Thị Diệu Thúy  02/3/1994 034194019650 Bác sĩ y học cổ truyền Không Bác sĩ (hạng III)

06 Lê Hữu Nhật Tân 08/09/1993  070093010148 Bác sĩ y khoa Không Bác sĩ (hạng III)

07 Nguyễn Thị Thanh Sang  20/11/2000 052300009889 Cử nhân kỹ thuật Phục 
hồi chức năng Không Kỹ thuật Y hạng III
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08 Nguyễn Bảo Duy 02/11/2000  068200012353
Cao đẳng kỹ thuật Vật 
lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng
Không Kỹ thuật Y hạng IV

09 Nguyễn Bảo Huy 23/04/2004  068204000629 Cao đẳng kỹ thuật Phục 
hồi chức năng Không Kỹ thuật Y hạng IV

10 Trần Thị Thu Thảo  04/02/1993 068193009797
Cao đẳng kỹ thuật Vật 
lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng
Không Kỹ thuật Y hạng IV

11 Hoàng Thị Thúy  17/07/1994 038194013153 Cao đẳng kỹ thuật Phục 
hồi chức năng Không Kỹ thuật Y hạng IV

12 Nguyễn Thị Bích Thủy  20/10/1989 038189020985 Cao đẳng kỹ thuật Phục 
hồi chức năng Con thương binh Kỹ thuật Y hạng IV

13 Phạm Thị Quỳnh Dung  21/10/1996 091196001325 Cử nhân Điều dưỡng Không Điều dưỡng hạng III

14 Dương Thị Hải  08/03/1991 042191001185 Cử nhân Điều dưỡng Cán bộ công đoàn Điều dưỡng hạng III

15 Nguyễn Thị Mỹ Hòa  06/09/1990 070190008912 Cử nhân Điều dưỡng Không Điều dưỡng hạng III

16 Bùi Thị Lan  10/04/1988 070188001330 Cử nhân Điều dưỡng Không Điều dưỡng hạng III

17 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt  20/12/1992 045192002493 Cử nhân Điều dưỡng Không Điều dưỡng hạng III

18 Trịnh Thị Toàn  02/07/1989 038189020053 Cử nhân Điều dưỡng Không Điều dưỡng hạng III

19 Lê Thị Vân  22/03/1993 038193015880 Cử nhân Điều dưỡng Không Điều dưỡng hạng III

20 Hoàng Thị Vui  05/02/1988 070188003977 Cử nhân Điều dưỡng Không Điều dưỡng hạng III

21 Hoàng Thị Xuyến  11/01/1988 036188016217 Cử nhân Điều dưỡng Không Điều dưỡng hạng III
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22 Bùi Thị Thúy Hằng  05/08/1986 025186002416 Cao đẳng Điều dưỡng Không Điều dưỡng hạng IV

23 Vũ Thị Ý Nhi  06/07/2002 070302009451 Cao đẳng Điều dưỡng Không Điều dưỡng hạng IV

24 Phan Thị Kim Oanh  27/07/1985 042185001641 Cao đẳng Điều dưỡng Cán bộ công đoàn Điều dưỡng hạng IV

25 Nguyễn Thị Thu Sang  13/01/1990 070190010333 Cao đẳng Điều dưỡng

Con đẻ của người 
hoạt động kháng 
chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học

Điều dưỡng hạng IV

26 Nguyễn Thị Hồng Thủy  19/05/1990 070190002411 Cao đẳng Điều dưỡng Cán bộ công đoàn Điều dưỡng hạng IV

27 Nguyễn Thị Mỹ Trâm  23/01/1992 070192003648 Cao đẳng Điều dưỡng Không Điều dưỡng hạng IV

28 Phạm Công Huyên 29/10/1989  034089020315 Dược sĩ Dược học Người hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự Dược sĩ hạng III

29 Nguyễn Thị Thùy Dung  21/07/1983 070183000729 Cao đẳng Dược Không Dược hạng IV

30 Hoàng Thị Thanh Hằng  22/12/1990 070190005872 Cao đẳng Dược,
Dược sĩ dược học Cán bộ công đoàn Dược hạng IV

31 Hoàng Thị Thuận  13/02/1988 034188011307 Cử nhân Luật Không Chuyên viên về quản 
lý nguồn nhân lực

32 Nguyễn Hồng Thủy 14/07/1993  034093001725 Cử nhân Luật kinh tế Người hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự

Chuyên viên về quản 
lý nguồn nhân lực

33 Lê Thị Diệu  29/12/1983 034183013486 Cử nhân Luật Không Chuyên viên về hành 
chính - văn phòng

34 Nguyễn Thị Thu Trang  10/12/1994 034194007886 Cử nhân Luật kinh tế Không Chuyên viên về hành 
chính - văn phòng



4

35 Lê Hoàng Tú 10/04/1997  040097019729 Cử nhân Luật kinh tế Không Chuyên viên về hành 
chính - văn phòng

36 Bùi Thị Hoài  08/05/1985 034185014005 Cử nhân Lưu trữ và 
Quản trị văn phòng Không Văn thư viên

37 Phạm Ngọc Kiều Nhi  .22/5/1989 068189009342 Cử nhân Công nghệ 
thông tin Cán bộ công đoàn Công nghệ thông tin 

hạng III 

38 Kiều Thị Mỹ Phước  16/04/1988 070188000896 Cử nhân Tài chính - 
Ngân hàng Con thương binh Kế toán viên (hạng 

III)

39 Nguyễn Hồng Diệu  08/04/1987 070187003670 Cao đẳng Kế toán Cán bộ công đoàn Kế toán viên trung 
cấp  (hạng IV)
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